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A/ Nội dung 

Chương III: Bài 7, 8, 9 

B/ Bài tập  

I/ TRẮC NGHIỆM: Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng  

Câu 1: Vai trò của trang phục. 

A. Che chở, bảo vệ cơ thể con người khỏi một số tác động có hại của thời tiết môi 

trường. 

B. Tôn lên vẻ đẹp của người mặc. 

C. Cho biết một số thông tin cơ bản của người mặc như sở thích, nghề nghiệp… 

D. Cả ba đáp án trên. 

Câu 2: Yếu tố nào dưới đây được dùng để trang trí, làm tăng vẻ đẹp và tạo hiệu ứng thẩm 

mĩ cho trang phục: 

A. Chất liệu 

B. Kiểu dáng 

C. Đường nét họa tiết 

D. Màu sắc 

Câu 3: Việc lựa chọn trang phục cần dựa trên những yếu tố nào? 

A. Khuôn mặt, lứa tuổi, mục đích sử dụng. 

B. Lứa tuổi, điều kiện làm việc, mốt thời trang. 

C. Điểu kiện tài chính, mốt thời trang. 

D. Vóc dáng cơ thể, lứa tuổi, mục đích sử dụng, sở thích, điều kiện làm việc, tài chính. 

Câu 4: Trong các trang phục sau đây những vật dụng nào là quan trọng nhất? 

A. Quần áo 

B. Thắt lưng 

C. Tất, khăn quàng, mũ 

D. Giày 

Câu 5: "Độ hút ẩm thấp, thoáng mát nên mặc bí vì ít thấm mồ hôi. Tuy nhiên nó bền, 

đẹp, mau khô và không bị nhàu" là tính chất của loại vải nào? 



A. Vải sợi pha 

B. Vải sợi nhân tạo 

C. Vải sợi thiên nhiên 

D. Vải sợi tổng hợp 

 

Câu 6: Ý nghĩa của nhãn quần áo ghi trong hình là gì? 

 

A. Làm hoàn toàn từ vải sợi tổng hợp 

B. Làm hoàn toàn từ vải sợi thiên nhiên 

C. Làm từ vải sợi thiên nhiên và vải sợi tổng hợp 

D. Làm từ vải sợi pha 

 

Câu 7. Em hãy nối một mục ở cột A với một mục phù hợp ở cột B để phân loại trang 

phục. 

A B Nối cột A và cột B 

1. Theo giới tính a. Trang phục trẻ em, thanh niên, người cao tuổi  

2. Theo lứa tuổi b. Trang phục mùa nóng, mùa lạnh  

3. Theo công dụng c. Trang phục nam, nữ  

4. Theo thời tiết d. Trang phục thể thao, lễ hội  

Câu 8: Hãy ghi ý nghĩa của các kí hiệu sau đây: 

 

Câu 9: Hãy chọn các cụm từ thích hợp điền vào ô trống sau đây để lựa chọn trang phục 

phù hợp với vóc dáng cơ thể. Các cụm từ: Màu tối, màu sáng, kẻ sọc dọc, kẻ ngang, hoa 

nhỏ, hoa to. 



A. Trang phục giúp tạo cảm giác gầy đi và cao lên………………………………… 

B. Trang phục giúp tạo cảm giác béo ra và thấp xuống: …………………………… 

 

II/ TỰ LUẬN: 

Câu 1: Trình bày các cách sử dụng; phối hợp bảo quản trang phục.  

Câu 2: Thời trang là gì? Nêu một số phong cách thời trang mà em biết. 

Câu 3: Nêu vài trò, đặc điểm của trang phục. 
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